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Kính gửi: Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.
Căn cứ Thông báo số 9002/TB-VP ngày 04/12/2021 của Văn phòng Bộ Quốc phòng Thông báo kết luận của đồng chí Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng Ban Chỉ đạo lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp (CNQP, ĐVCN) tại Phiên họp triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật CNQP, ĐVCN. Tổng cục CNQP báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng một số nội dung sau:

1. Kết quả triển khai lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp
1.1. Tổng cục CNQP đã phối hợp Cục Quân lực/BTTM, Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành các Quyết định: số 3730/QĐ-BQP ngày 23/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp (CNQP, ĐVCN); số 3751/QĐ-BCĐ ngày 26/10/2021 của Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật CNQP, ĐVCN; số 3752/QĐ-BCĐ ngày 26/10/2021 của Trưởng ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật CNQP, ĐVCN. Khẩn trương lập và hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật CNQP, ĐVCN (gồm các dự thảo: Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động chính sách, Đề cương Luật) để tiến hành xin ý kiến theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
1.2. Ngày 01/12/2021, Đồng chí Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo, Tổ Nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật CNQP, ĐVCN để cho ý kiến về hoàn thiện nội dung dự thảo hồ sơ Luật CNQP, ĐVCN. Các ý kiến đều cơ bản thống nhất với dự thảo hồ sơ và đề xuất của Tổng cục CNQP (Kết luận số 9002/TB-VP ngày 04/12/2021 của Văn phòng Bộ Quốc phòng), đồng thời yêu cầu nghiên cứu, triển khai một số nội dung:

- Bố cục lại chương II và chương III dự thảo Đề cương Luật để thể hiện gắn kết hơn nữa giữa CNQP và ĐVCN. 

- Giải trình rõ nội dung về tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật và các chính sách.     
1.3. Ngày 21/11/2021, Tổng cục CNQP phối hợp Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký Công văn số 4630/BQP-PC gửi xin ý kiến 23 đầu mối gồm các bộ, ban, ngành, địa phương
; đến nay đã nhận được 12 ý kiến tham gia
 (bao gồm 04 Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính và một số bộ, ngành, địa phương liên quan, đủ điều kiện để Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị thẩm định), Tổng cục CNQP đang tổng hợp, tiếp thu, giải trình, đồng thời phối hợp với cơ quan của Bộ Tư pháp triển khai các nội dung phục vụ công tác thẩm định, trình Chính phủ ở các bước tiếp theo.  
Các ý kiến đóng góp cơ bản đều đồng thuận và nhất trí cao với dự thảo hồ sơ Luật CNQP, ĐVCN. Tuy nhiên, có ý kiến của Văn phòng Chính phủ đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu về tên gọi của Luật cho ngắn gọn, phù hợp nhất, nghiên cứu để giải trình, làm rõ một số ý kiến về mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật gồm cả lĩnh vực công nghiệp an ninh (CNAN); ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và cân nhắc việc gộp 2 nội dung CNQP và ĐVCN vào một luật, đánh giá rõ hơn các chính sách nếu xây dựng Luật điều chỉnh cả về CNQP và ĐVCN, nghiên cứu ban hành Luật CNQP, an ninh và thu hút nội dung về bảo đảm công nghiệp vào Luật này (không sử dụng tên gọi là Luật CNQP, ĐVCN).     

2. Giải trình, tiếp thu ý kiến 
2.1. Bố cục lại dự thảo đề cương Luật

Tiếp thu các ý kiến của Ban Chỉ đạo, để làm rõ mối quan hệ biện chứng, gắn kết giữa CNQP và ĐVCN trong dự thảo Đề cương Luật, Tổng cục CNQP và Cục Quân lực đã tổ chức rà soát bố cục lại Chương II “Xây dựng và phát triển CNQP” và Chương III “Chuẩn bị và thực hành ĐVCN” của dự thảo đã xin ý kiến thành 05 Chương của dự thảo mới; trong đó, nội dung đặc thù của ĐVCN được tách riêng thành 01 Chương (Chương IV), còn các nội dung tương đồng giữa CNQP và ĐVCN được lồng ghép vào 04 Chương, cụ thể: 

- Chương II “Quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển CNQP, ĐVCN”: kế thừa Mục 1 “Quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển CNQP” của Chương II dự thảo đã xin ý kiến; đồng thời, chuyển, lồng ghép bổ sung nội dung xây dựng kế hoạch ĐVCN;

- Chương III “Tổ chức và quản lý sản xuất quốc phòng”: kế thừa Mục 2 “Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu và quản lý sản xuất quốc phòng” của Chương II dự thảo đã xin ý kiến và đổi tên; đồng thời, bổ sung phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu trong thực hiện nhiệm vụ ĐVCN;
- Chương IV “Chuẩn bị và thực hành ĐVCN”: kế thừa Chương III “Chuẩn bị và thực hành ĐVCN” với việc chuyển nội dung của Mục 3 “Phương thức, kinh phí đảm bảo trong chuẩn bị và thực hành ĐVCN” và Mục 4 “Tổ chức cơ sở công nghiệp động viên” của dự thảo đã xin ý kiến sang các Chương khác;
- Chương V “Đảm bảo nguồn lực cho CNQP, ĐVCN”: kế thừa Mục 3 “Đảm bảo nguồn lực” của Chương II dự thảo đã xin ý kiến, đồng thời chuyển, lồng ghép bổ sung nội dung đảm bảo kinh phí, dự trữ vật tư, đất phục vụ ĐVCN; 
- Chương VI “Cơ cấu tổ chức CNQP, ĐVCN”: kế thừa Mục 4 “Tổ chức CNQP” của Chương II dự thảo đã xin ý kiến, đồng thời bổ sung tổ chức, hoạt động của nhiệm vụ ĐVCN, trách nhiệm của đối tượng được ĐVCN.    

(có dự thảo đề cương Luật điều chỉnh kèm theo).
 2.2. Ý kiến của Uỷ ban Quốc phòng An ninh, Văn phòng Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo về tên gọi của Luật, về phạm vi điều chỉnh và các chính sách đánh giá, Tổng cục CNQP tiếp thu và giải trình như sau:   

a) Về tên gọi: Đề nghị giữ nguyên tên gọi của luật là Luật CNQP, ĐVCN vì những lý do sau: 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 60 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật thì tên gọi của văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản; nội hàm của Luật đề cập đến các vấn đề liên quan đến CNQP và ĐVCN nên tên gọi của luật là Luật CNQP, ĐVCN.

Tên Luật như vậy thể hiện được mối quan hệ biện chứng giữa CNQP và ĐVCN (gắn kết hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất, nhưng vẫn có nét đặc trưng riêng). Đó là: (1) cơ sở CNQP nòng cốt và cơ sở công nghiệp động viên là 2 bộ phận quan trọng của hệ thống cơ sở CNQP; (2) ĐVCN được chuẩn bị từ thời bình, cùng với CNQP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, tăng cường năng lực trong sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, mở rộng tiềm lực CNQP; khi có lệnh tổng động viên, động viên cục bộ hoặc trong tình trạng chiến tranh, CNQP là bộ phận chủ chốt, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động ĐVCN. 
b) Về phạm vi điều chỉnh: Các nội dung của Luật quy định các vấn đề liên quan đến CNQP và ĐVCN, bao gồm: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với CNQP, ĐVCN; chuẩn bị và thực hành ĐVCN; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Dự thảo không mở rộng phạm vi điều chỉnh sang lĩnh vực CNAN vì những lý do sau: (1) Luật Công an nhân dân 2018 đã giao Chính phủ quy định chi tiết về CNAN và Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 quy định về CNAN. Do đó, nếu đưa CNAN vào Luật CNQP, ĐVCN thì sẽ dẫn đến tình huống CNAN được điều chỉnh bởi 02 văn bản quy phạm pháp luật cùng cấp (Luật Công an nhân dân và Luật CNQP, an ninh). Điều này là không phù hợp, gây chồng chéo trong hệ thống pháp luật, khó khăn trong quá trình thực thi; (2) Luật CNQP, ĐVCN là luật chuyên ngành bao hàm cả lĩnh vực CNQP và ĐVCN nên khối lượng các điều khoản của Luật là rất lớn. Đồng thời, ĐVCN chỉ có gắn kết chặt chẽ với CNQP, không có mối quan hệ với CNAN nên nếu đưa thêm nội dung CNAN vào Luật CNQP, ĐVCN sẽ làm cho các điều khoản, chính sách của Luật rời rạc, mất đi tính thống nhất, đồng bộ; (3) CNQP và CNAN Việt Nam có bề dày lịch sử hình thành và phát triển khác nhau, thực tiễn có nhiều điểm khác biệt về thế bố trí chiến lược, tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ, quy mô ngành nghề, lĩnh vực công nghệ,... Tất cả những yếu tố này đặt ra yêu cầu, tại thời điểm hiện nay mỗi ngành cần có cơ chế, chính sách, quy hoạch ngành phù hợp với đặc thù riêng của mình để tạo động lực phát triển trong điều kiện mới nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Để phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng và pháp triển CNQP, an ninh, trong dự thảo Luật có quy định rõ nhiệm vụ của CNQP trong bảo đảm vũ khí quân dụng và vật liệu nổ quân dụng cho lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật khác, đồng thời phân định rõ danh mục sản phẩm vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh do CNQP bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó có lực lượng Công an nhân dân). 
c) Về các chính sách: Trong Luật CNQP, ĐVCN tập trung vào 05 chính sách nổi bật, cụ thể:

- Chính sách 1 “Phát triển CNQP theo hướng lưỡng dụng, bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động CNQP, ĐVCN”: với mục tiêu là tạo hành lang pháp lý để phát triển CNQP theo hướng lưỡng dụng góp phần phục vụ phát triển kinh tế đất nước và ngược lại bảo đảm sự tham gia của công nghiệp dân sinh vào hoạt động CNQP, ĐVCN gồm: quy định danh mục lĩnh vực, ngành nghề lưỡng dụng cần đầu tư; quy định đánh giá tiêu chí lưỡng dụng trong xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư xây dựng và phát triển CNQP; quy định điều kiện tham gia các hoạt động CNQP và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động CNQP đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được huy động; quy định các chính sách khuyến khích các cơ sở CNQP sản xuất sản phẩm kinh tế và chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư phát triển công nghệ lưỡng dụng sản xuất sản phẩm phục vụ quốc phòng an ninh.

- Chính sách 2 “Quy hoạch hệ thống tổ chức CNQP”: với mục tiêu là tạo cơ sở pháp lý để tăng cường sự tập trung, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và triển khai hoạt động CNQP với các giải pháp như: Tập trung chức năng, nhiệm vụ cho Cơ quan chuyên trách quản lý về CNQP đặt trong tổ chức của Bộ Quốc phòng giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về CNQP; thực hiện tổ chức sắp xếp các cơ sở CNQP nòng cốt theo hướng tích tụ nguồn lực, giảm số lượng đầu mối, tăng quy mô, bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, tiến tới hình thành các tập đoàn CNQP hiện đại, lưỡng dụng, có trình độ khoa học công nghệ (KHCN) cao; thực hiện cơ chế tự chủ cho các cơ sở nghiên cứu để tiến hành chuyển đổi thành doanh nghiệp KHCN.
- Chính sách 3 “Thúc đẩy hoạt động KHCN phục vụ phát triển CNQP”: với mục tiêu là tập trung giải quyết các vấn đề: (1) Tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy ứng dụng KHCN trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm quốc phòng; (2) Xây dựng chế độ, chính sách trong đầu tư, giao nhiệm vụ trong hoạt động KHCN đảm bảo phù hợp với đặc thù chu trình khoa học - công nghệ - sản xuất; (3) Tạo hành lang pháp lý mở rộng hợp tác giữa cơ sở CNQP nòng cốt với các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp hoạt động KHCN trong và ngoài quân đội. Cụ thể: Luật hóa các quy định về quản lý thiết kế, công nghệ sản xuất sản phẩm quốc phòng; thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ xuyên suốt các khâu từ nghiên cứu thiết kế, chế thử đến sản xuất sản phẩm đưa vào trang bị; quy định cơ chế trích lại một phần lợi nhuận từ sản xuất sản phẩm có ứng dụng kết quả KHCN để tái đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới; chính sách đặc thù về thủ tục mua sắm sản phẩm mẫu, vật tư, bán thành phẩm… phục vụ nghiên cứu, phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật; quy định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích hợp tác giữa cơ sở CNQP nòng cốt với các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp hoạt động KHCN.

- Chính sách 4 “Huy động nguồn lực cho phát triển CNQP, ĐVCN”: với mục tiêu là xây dựng hành lang pháp lý để đảm bảo nguồn lực cho phát triển CNQP và xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút, huy động nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong và ngoài nước tham gia xây dựng và phát triển CNQP. Cụ thể: Quy định bố trí, phân bổ vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho CNQP thành khoản mục riêng trong hệ thống danh mục; hình thành Quỹ phát triển CNQP (từ lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp CNQP, huy động từ các tổ chức có tiềm lực tài chính ngoài Quân đội, từ ngân sách nhà nước bổ sung); quy định về dự trữ nguồn lực vật tư chiến lược trong hệ thống dự trữ vật tư quốc gia để đáp ứng nhu cầu thời bình, thời chiến của CNQP nòng cốt và ĐVCN; quy định bố trí quỹ đất đảm bảo cho phát triển CNQP, vành đai an toàn cho CNQP; quy định quy trình, thủ tục thẩm định, miễn giấy phép lao động, trả thù lao đặc biệt theo hợp đồng thuê khoán, miễn giảm một phần các loại thuế, phí; cơ chế trả lương cho nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành.

- Chính sách 5 “Bảo đảm hiệu quả hoạt động ĐVCN”: với mục tiêu là tập trung giải quyết các vấn đề: (1) Mở rộng phạm vi đối tượng ĐVCN; (2) Hoàn thiện phương thức thực hiện ĐVCN; (3) Hoàn thiện quy định về phân cấp quản lý, thực hiện ĐVCN; (4) Hoàn thiện quy định về chế độ, chính sách trong chuẩn bị và thực hành ĐVCN.

2.3. Ngoài ra các Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ... có ý kiến tham gia về nội dung hồ sơ Luật, Cơ quan thường trực tiếp thu, chỉnh lý và giải trình như phụ lục kèm theo.  
2.4. Về tiến độ thực hiện
Căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, thực hiện Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo “giao Cơ quan thường trực lập kế hoạch chi tiết từ nay đến khi trình UBTV Quốc hội”, Tổng cục CNQP đề xuất tiến độ triển khai các nội dung công việc trong thời gian tới như sau:

- Ngày 12/12/2021 tổng hợp giải trình ý kiến các bộ, ban, ngành và địa phương (đặc biệt ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Ngoại giao) làm cơ sở báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng gửi hồ sơ cho Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị thẩm định (dự kiến hội nghị thẩm định tổ chức trước 18/12/2021).   

- Dự kiến trước ngày 23/12/2021 làm việc với cơ quan thẩm định Bộ Tư pháp hoàn thiện Báo cáo thẩm định.

- Gửi xin ý kiến Thường vụ Quân ủy Trung ương một số định hướng, chủ trương trong dự thảo hồ sơ Luật CNQP, ĐVCN (dự kiến gửi xin ý kiến trước 16/12/2021).

- Tổng hợp, chỉnh lý hồ sơ theo ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương (nếu có); ý kiến thẩm định của Bộ Tư Pháp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký văn bản gửi Chính phủ thẩm định, dự kiến trước 25/12/2021.

- Làm việc, giải trình với các cơ quan của Chính phủ để ra Nghị quyết thông qua (dự kiến phiên họp thường kỳ của Chính phủ trong khoảng thời gian từ 01-10/01/2022).

- Sau khi Chính phủ thông qua, hoàn thiện chỉnh lý hồ sơ gửi UBTV Quốc hội trước 15/02/2022.       

3. Kiến nghị
Từ kết quả, tiến độ triển khai nêu trên, Tổng cục CNQP kính đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về các nội dung:

3.1. Về nội dung chỉnh lý Đề cương chi tiết dự thảo Luật, tên gọi, phạm vi điều chỉnh, các chính sách cần tập trung đánh giá tác động và tiến độ.

3.2. Ký văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định Hồ sơ xây dựng dự án Luật CNQP, ĐVCN. 

3.3. Về giải trình ý kiến của Văn Phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Tổng cục CNQP dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề không mở rộng phạm vi điều chỉnh sang lĩnh vực CNAN vào dự án Luật CNQP, ĐVCN.

 (có dự thảo các văn bản của Bộ Quốc phòng kèm theo)

Trên đây là báo cáo, đề xuất và kiến nghị của Tổng cục CNQP, kính đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cho tổ chức lập hồ sơ Luật CNQP, ĐVCN./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Thứ trưởng Phạm Hoài Nam (để chỉ đạo);

- Đ/c Chủ nhiệm, Chính uỷ Tổng cục (để báo cáo);

- Đ/c PCN Lương Thanh Chương;

- Bộ Tham mưu;
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Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn


� 10 Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Công an, Công Thương, KH&CN, KH&ĐT, LĐTB&XH, Tài nguyên và Môi trường; Uỷ ban QP&AN của Quốc hội; Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Ban Kinh tế TW, Văn phòng Chính phủ; Phòng Thương mại và Công nghiêp Việt Nam; 07 UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Nguyên.


� 07 Bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Công Thương, KH&CN, Tài nguyên và Môi trường; Uỷ ban QP&AN của Quốc hội; Ban Kinh tế TW, Văn phòng Chính phủ; 02 UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Tuyên Quang.   
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